	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1705/QĐ-UBND
	Bến Tre, ngày 16 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1489/TTr-SGD&ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ GD&ĐT;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh;
- Các PCVP. UBND tỉnh;
- Sở GD&ĐT (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTTHC (kèm hồ sơ), TTTTĐT;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Cao Văn Trọng


DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới:

	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

	1
	Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.
	25 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ, quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	2
	Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
	25 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	


2. Danh mục thủ tục hành chính thay thế:

	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

	3
	Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
	25 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	4
	Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
	25 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Không
	


3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ (bị thay thế):

	Số TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc thay thế thủ tục hành chính

	Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

(Ban hành theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã).

	1
	
	Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
	Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

	2
	
	Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BEN TRE Dc 1ip - Tw do - Hanh phic
86: 4105 /QP-UBND Bén Tre, ngdy A6 thing & ndm 2018
QUYET PINH

Vé vige cdng bd Danh muc 02 thi tye hanh chinh ban hanh mdi,
02 thi tuc hanh chinh thay thé trong linh vire gido duc va dao tao thujc
thim quyén gidi quyét cia Uy ban nhén dan eip xa trén dia ban tinh Bén Tre

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH BEN TRE
Can et Lugt t§ chire chinh quyén dia phuong ngay 19 théng 6 nim 2015;

Cén clr Nghi dinh s6 63/2010/NB-CP ngdy 08 théng 6 nim 2010 cia Chinh
phi v& kidm so4t thi tuc hanh chinh; Nghi dinh s 92/2017/ND-CP ngay 07 thang
8 niim 2017 cda Chinh pht sita d6i, b6 sung mdt s6 didu cta cic nghj dinh lign
quan dén kiém sodt thi tuc hanh chinh;

Cin cir Théng tu s 02/2017/TT-VPCP ngay 31 théng 10 n¥m 2017 cia Vin
phong Chinh pht hudng dan v& nghigp vu kiém soét thi tyc hanh chinh;

Cin ¢t Quyét dinh s8 1556/QD-BGDPT ngdy 05 thing 5 nim 2017 cia B
Gifo dyc va Pao tao v& viéc cong b th tuc hanh chinh mdi ban hanh; thi tuc
hanh chinh dwgc sira d6i, bé sung hofic thay thé; thii tuc hanh chinh b hiy bé holic
bai b thuge pham vi chirc ning quan 1y ctia Bd Gido duc va Dao tao;

Xét d¢ nghi cla Gidm déc S& Gido. duc va Dio tao tai Té trinh sé 1489/TTr-
SGD&DPT ngay 06 thang 8 nim 2018,

QUYET PINH:

Piu 1. Cong bb kém theo Quyét dinh nay Danh myc 02 thi tyc hanh chinh
ban hanh méi, 02 tha tyc hanh chinh thay the trong Iinh vyc gido dyc va dio tao thude
thim quyén gidi quyét cita Uy ban nhan dén cip x4 trén dia ban tinh Bén Tre.

Didu 2. Chénh Viin phong Uy ban nhan dén tinh, Gidm $& Gido dyc v Do
tao, Ch tich Uy ban nhén dén céc huyén, thanh ph8, Chi tich Uy ban nhan dén céc
x4, phudng, thi trdn vi cdc 18 chirc, ¢4 nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh.

Quyét dinh ndy c6 hi¢u Iyc thi hanh ké tir ngay ky./.

Noi nhin:

- Nhu Pidu 2;

- B GD&DBT;

- Cue Kiém sost TTHC-VPCF;

~ Cht) tich, céc Phé CT. UBND tinh;
- Céc PCVP, UBND tinh;

- 56 GD&PT (kém hd so);

- Phong KSTTHC (ké¢m hd so), TTTTPT:
- Lww: VT.








DANH MUC THU TYC HANH CHINH
LINH VU'C GIAQ DYC VA PAO TAO THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET
CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA TREN PJA BAN TiNH BEN TRE
(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 4T05/QB-UBND ngay 46 thing & niim 2018
ciia Chit tich Uy ban nhdn ddn tinh Bén Tre)

1. Danh myc thi tge hanh chinh ban hanh méi:

S6 | Tén thi tuc Théi han Pia diém - | Phi, Cin ot
TT |  hanh chinh gidi quyét | thychién | I8phi | phéply
Linh vwe: Gido dye va Dao tao '
[ 2 A
Cho phép nhém| |Bo phin tié Nghi dinh s5
X ., \ A . 46/2017/ND-
tré, 16p mau gido | 25ngdy |[nhén va trd két| . . :
1 ” 1n A T , Khéng | CP ngay .
djc 14p hoat dong | lam viée. |qud - Uy ban 21/4/2017 cita (PR
4o duc trd lai nhén dén cAp x&. oud ¢
glao & ' Chinh  phtje A
quy dinh vé Bz
Cho phép co s&| B§ phin tiép dieu kign dau e
, |gido duckhéicthye| 25ngdy |nhn va trd ket Khong | V8 hoat |_
hién chwong trinh | lam viéc. |qud - Uy ban & |déng U‘O‘I}g
gido duc tidu hoc. ' nhén dén cép xa. linh vye gido
duc.
2. Danh muyc thii tuc hanh chinh thay thé:
S6 Tén thi tyc Thoi han | Pja diém thwe | Phi, Cin ci
TT | hanhchinh | gidi quyét hign I¢ phi | phiply
Linh vyc: Gido duc va Dao tao _
B6 phin tiép Nghi dinh s

Thinh l8p nhém

: 46/2017/ND-
3 |3, 16p mBu gido| 2> 088 [nhdn va tra ket| ..

lam vide. |qué - Uy ban|<00M8CP gy |

dc Lap. nhén dén ofip 4. 21/412017 ciia
Chinh  phn

: ) quy dinh Yé

Sép nhdp, chia, B phin tiep dieu kién dau

4 |tach nhém tré, 16p 25ngdy |nhén va trd ket Khéng tr va hoat

X iioan 1a lamviée. [qud - Uy ban déng  trong
mau gido dgc 1p. nhén dan cép x4. Iinh vye gido
duc.








3. Danh myc thi tuc hanh chinh béi bé (bi thay thé):

S6 | S6hodso - Tén thil tyc Tén viin ban quy Phgm phap ludt quy dinh
TT| TTHC hanh chinh vi§c thay the thi tuc hanh chinh

Linh vye: Gido duc va Pao tao :

(Ban hanh theo Quyét dinh s§ 226/QD-UBND ngay 07/02/2017 ciia Chi tich Uy ban nhén
dan tinh Bén Tre v& vigc cang b6 05 thil tyc hanh chinh dugc chufn héa trong linh vy gido
duyc va dio tao thudc thim quyén gidi quyét ciia Uy ban nhan dén cdp x3).

Thanh 1dp nhém tré,
1 I6p méau gido dfe 18p [ Nghj dinh s§ 46/2017/ND-CP ngiy
tur thyc. 21/4/2017 ciia Chinh phti quy dinh v& didu
S4p nhép, chia, tach | kién dau tu va hoat ding trong linh e
2 1. nhém tré, 16p méu | gido dyc.
gido ddc lap tu thyc.








NOQI DUNG TUNG THU TYC HANH CHINH

'''''
A

LiCet@y / PUC VA PAO TAO

2
: hép nhém tré, I6p mAu gido dic lap hoat dfng gido duc tré lai

- Trinh tw thye hi¢n:
Buwée 1: T chirc, c4 nhan chuin bj ddy du hd so theo quy dinh.

Bu'é'c 2: Té chixe, c4 nhén ndp hd so qua ducmg buu dién holic truc tiép tai B
phén tiép nhén va tra két qué - Uy ban nhén dén-cép x4, Thoi glan Séng tir 07 giv 00
dén 11 glb’ 00; chiéu tir 13 gi¢» 00 dén 17 gi 00. Bé phén tiép  nhén va trd két qua
kiém tra hd so:

- Néu hd so dly a0 thi ra phiu hen,

- Néu hd so chua diy du thi yéu ciu bd sung. o

Budc 3: Chuyén bg phén chuyén mén kiém tra tinh hop 18 ciia hd so

- Trong théi han 05 ngay 1am viée, k8 tir ngay nhén hd so, néu hd so chua
dang. quy dinh thi théng bio bﬁng vén ban nhitng nd1 dung cAn chinh stra, bd sung
cho t8 chirc, ¢4 nhan; néu hd so dung quy dinh thi ¢é van ban gii Phong Gido duc
v Pao tao dé nghj kidm tra thye t& cdc didu kién thanh lap d01 v&i nhém tré, [op
mau gido ddc lap;

- Trong thoi hgn 10 ngdy lam vide, Phong Gido dyc va Dao tao td chirc kiém
tra trén thyc té va c6 ¥ kién bing viin ban givi Uy ban nhén dén cdp xd néu rd nhém
tré, 16p miu gido ddc 1ép di hay khdng du didu kién thanh 13p;

- Trong thdi han 10 ngay Iam vidc, k& tir ngay nhén duge vin ban tra 16 cia
Phong Gido dyc va Pao tao, Chui tich Uy ban nhén dan cp x4 ¢6 quyét dinh cho
phep hoat dong gido duc trd lai; néu chua quyét dinh thi ¢6 vin ban thong bdo cho
tb chirc, c4 nhan va Phong Gido dyc va Do tzo nfu 18 1y do.

Buwée 4: Pén hen, t6 chirc, ¢4 nhén mang phleu hen dén Bo phén tiép nhén va tra
két qua - Uy ban nhan dan cdp x& nhan két qué. |
- Ciich thitc thye hign: Nop hd so qua dudng bru dién hodc tryc tiép tai B phan
tiép nhén va tré két quéa - Uy ban nhén dan cip x4.
- Thanh phan hd so:

+ T& trinh dé nghj cho phép hoat dong gido dyc trd lai;

+ Céc vin ban c6 lién quan (néu cb).
- 86 lwgng hd so: 01 bd.
- Thoi han gidi quyét: 25 ngdy 1am viée, ké tir ngay nhén d hf’i so hop 1€.







2. Thu tuc: Cho phép co s& gido dyc khéc thu'c hlgn chuwong trinh gido duc
tidu hoc

- Trinh tw thwce hién:
Buéc 1: T4 chirc, ca nhan chudn bi day di hd so theo quy dinh.

Bu‘é'c 2: TS chuc, cé nhén nép hd so qua ducmg buu dién holic truc tiép tai B
phén tiép nhén va 1ra két qua - Uy ban nhén dén cép x&. Thoi glan Séng tir 07 gi¢r 00
dén 11 glb’ 00; chidu tir 13 gir 00 dén 17 gidy 00. B phén tiep nhén va trd két qua
kiém tra hd so:

- Néu hd so ddy du thi ra phiéu hen.

- Néu hé so chua ddy da thi yéu cdu bd sung. _

Buée 3: Chuyén b phan chuyén mén kiém tra tinh hop 1¢ cia hd so

- Trong th&i han 05 ngdy 1am vigc, k& tir ngdy nhan hd so, néu hd so chua
ding quy dinh thi thong béo bing vin ban nhiing ndi dung cén chinh sita, bb sung
cho tb chitc, ¢4 nhan:

- Trong thdi han 20 ngay lam viée, ké ty ngay nhéan di hd so hop 18, Cha
tich Uy ban nhén dén cfp x3 xem xét, quyét dinh cho phép co s& gido duc khac
thyc hién chuong trinh gido duc tiéu hoc; néu chua cho phép thi c6 vin ban théng
b4o cho t§ chirc, cd nhan néu 13 Iy do va hudng gidi quyét.

Buére 4: Dén hen, t chirc, o4 nhan mang phiéu hen dén B phgn tiép nhan va tra
k&t qua - Uy ban nhén dan cp x& nhan két qua. |
- Céch thike thye hign: Nop hd so qua dudng buu dién hoic tryc tiép tai B phén
tiép nhan va trd két qua - Uy ban nhén dén cp x4.
- Thanh phin hé so:

+ T trinh dé nghi cho phép thye hlen chuong trinh gio dyc tidu hoc;

+ Bén sao ¢6 chimg thuc vin bing, chimg chi hqp 18 clia ngudi dy kién phu
trach co s& giao dyc;

+ Vian ban nhén bao tr¢ ciia mot trudng tidu hoc cing dja ban trong huyén.
- $6 lwgng hd sot 01 bd.
- Thoi han gidi quyét: 25 ngay lam vide, k& tiy ngdy nhan du hd so hop 1.
- Pbi twong thye hign thit tue hanh chinh: T3 chirc, ¢4 nhan.
- Co quan thye hién thit tuc hanh chinh: Uy ban nhan dén cép x4.
- Két qué thye hién thii tuc hanh chinh:







Quyét dinh cho phép co s¢ gido duc khéc thuc hién chucmg trinh gido duc
tiéu hoc ciia Chii tich Uy ban nhan dén cép x4.

- Phi, 1§ phi: Khong.
- Tén_mﬁu don, miu t& khai: Khong,
- Yéu cdu, diéu ki¢n thye hién thi tyc hanh chinh:

+ Pép ting yéu cAu hd try phd cép gido dyc tiéu hoc ciia dia phuong.

+ Puge mét trrdng tidu hoc nhin bao trg va gilip.co quan co thAm quyén
quan 1y v& chwong trinh gido duc, k& hoach day hec, sach giso khoa va tai lidu
tham khao, hoat dong gido duc, hd so phyuc vy hoat dong gido duc trong trudmg,
danh gié, xép loai hoc sinh. -

+ C6 d6i ngfi cén bd quan 1y, gido vién dat chudn theo quy dinh.

+ Phong hoc:

. Bao dam ding quy céch, di 4nh séng, thodng mat vé mua heé, 4m ép vé mua
ddng, an toan cho gido vién va hoc sinh theo quy dinh vé vé sinh trudng hoc; ¢6
didu kién t61 thidu danh cho hoc sinh khuyét tat hoc tap thusn lgi;

. C6 céc thiét bj: Ban, ghé hoc sinh ddng quy cich va di chd ngdi cho hoc
sinh; ban, ghé gido vién; bang 16p; hé théng dén va hé thdng quat (& noi ¢6 dién);
hé théng ti dyng hd so, thiét bj day hoc.

- Cin cit ph{ap 1y cita thu tuc hanh chinh:

Ngh1 dinh s6 46/2017/ND-CP ngay 21 thang 4 nim 2017 cia Chinh pht quy
dinh vé didu kién ddu tu va hoat dong trong linh vuc giso duc.







3. Thii tue: Thanh 13p nhém tré, 16p miu gido dge 13p
- Trinh ty thye hién:
Buwée 1: T4 chitc, ca nhan chuln bj ¢dy d0 hd so theo quy dinh.

Bu‘o‘c 2: T6 chic, ¢4 nhén nfp hd so qua dudng buu dién holc truc tiép tai B
phan tlep nhén va tra két qua - Uy ban nhén dén cip x4 Thoi glan Sang tir 07 gi¢r 00
dén 11 gmr 00; chidu tir 13 gidy 00 dén 17 gir 00. B$ phan tiép nhdn va tra két qua
kiém tra hd so:

- Néu hd so ddy di thi ra phiéu hen.

- Néu hd so chua dly di thi yéu ciu bé sung.

Bude 3: Chuyén b phan chuyén mén kiém tra tinh hop 18 ctia hd so

- Trong théi han 05 ngéy 1am viée, k& t&r ngdy nhan ho s0, néu hd so chua
ding quy dinh thi thong béo bang van ban nhiing ndi dung cdn chinh sita, bb sung
cho t chirc, ¢4 nhan néu hd so dung quy dinh thi ¢d vin ban giri Phong Gido duc
va Dio tao &8 nghi kidm tra thyc t& céc didu kién thanh lap dbi v6i nhém tr8, 16p
méu gido dc lap;

- Trong thoi han 10 ngay lam viéc, Phong Giao duc va Déo tao t6 chirc kidm
tra trén thyce té va c6 ¥ kién bing vin ban gtri Uy ban nhén dan cip xa néu r5 nhom
tré, 16p méu gido doc 1ap di hay khong du didu kién thanh 14p;

- Trong thoi han 10 ngay 1am vide, k& ti ngay nhén duoc vén ban trd 11 cia
Phong Gido duc va Pao tao, Chit tjch Uy ban nhén dén cfp x& c6 quyét dioh thanh
1ap hodic cho phép thanh l8p; néu chua quyét dinh thi ¢6viin ban théng béo cho td
chtre, ci nhén va Phong Gido duc va Béo tgo néurd Iy do.

Buére 4: Dén hen, th chirc, c4 nhén mang phiéu hen dén Bo phén tiép nhan va tr
két qua - Uy ban nhan dén cp x nhén két qua.

- Céch thire thu'c hle,n Nép hd so qua dudng buru dign hodc tryc tiép tai B phan
tiép nh4n va tra két qué - Uy ban nhan dén cap x4.

- Thanh phin hd so:
+ T& trinh d€ nghj cho phép thanh 18p nhoém tré, 16p mAu gido doc lap;

+ Truémg miu giéo, tru(‘mg mAm non, nhi tré dan 13p, t thyc c6 thé thué
truding s, co s& vt chit, thiét bj cha Nha nude, co s& gido duc cong lap khong sir
dung & tb chirc hoat dong gido dyc theo quy dinh cita phép lujt;

+Bén sa0 c6 chiing thyc vin biing, ching chi cta gido vién.
- 86 lwgng hd so: 01 bd.
- Thai han gidi quyét: 25 ngay 1am vige, k8 tir ngdy nhén di hd so hop 6.







- Poi twgng thyc hién thit tye hanh chinh: T4 chirc, ca nhan.
- Co' quan thye hién thii tye hanh chinh: Uy ban nhén dan cip xa.
- Két qua thye hién thit tyc hianh chinh:

Quyét dinh cho phép thanh 13p nhém tré, I6p miu gido ddc lap ciia Chit tich

Uy ban nhan dan cip x4.

- Phi, 1¢ phi: Khong.

- Tén miu don, miu t& khai: Khong.

- Yéu ciu, diéu ki¢n thwc hién thi tuc hanh chinh;

+ Dép ting nhu ciu giri tré em ciia cée gia dinh.

+ C6 gifo vién dat trinh dd trung cép sw pham,

+ C6 phong nudi dudng, chim séc, gido duc tré em dugc xay dyng kién ¢
hodic ban kién cb, an toan, da 4nh sdng tyr nhién, thodng va sip xép gon gé,ng; dién
tich phdng nudi dudng, chim séc, giéo duc fré em bao dam it nhit 1,5 m* cho mét
tré em; c6 chd choi, c¢6 hang rdo va cong bao v¢ an toan cho tré em va phu'crng tién
- phu horp véi hra tudi; nhlmg noi ¢6 to chéc in cho tré em phai cé bep riéng, an
todn, bép dit xa lérp méau gido, nhém tré; béo dam phong chéng chdy nd va vé sinh
an toan thyc phdm. C6 di nuée sach ding oho sinh hoat va dii nuéc udng hang
ngay cho tré em theo quy dinh,

+ Trang thiét bi d8i v6i mot nhém tré déc lip:

. C6 chiéu hoic tham cho tre em ngﬁl choi, givdng nim, chén, gbi, man cho
tré em ngu, dyng cu dyng nude udng, gia dé dd choi, gi4 &€ khin va ca, cbe cho tré
em, c6 du bd di v sinh cho tré em diing va mdt ghé cho gido vién;

. C6 du thidt bj téi thidu cho tré em gom D) choi, db ding va tai liéu phuc
vy hoat ddng choi va choi - tap ¢0 chii dich;

. D11 ¢ ding cé nhan cho méi tré em; _

. C6 d6 ddng, tai liu cho ngudi nuéi day tré em, gdm: B¢ tai liéu huéng dn
thye hién hoat ddng chiim séc, gido dyc tré em; sB theo doi tré; sb theo ddi tai san
clia nhém tré; tai liéu ding dé phd bién kién thirc nudi day con cho cha me.

+ Trang thiét bj d6i v6i mét 16p mau giso dde 1ap:

. C6 ban, ghé dung quy céch cho tré em ngdi (dic bist dbi voi tré em 05
~ tudi): Mét ban va hai ghe cho hai tré em; mét bém mét ghé va mot bzing cho gido

vién; ké dé dd ding, dd choi; thung dyng nude ubng, nude sinh hoat, Déi véi 16p
ban tri: Cé van holic giwdng ndm, chin, gbi, man, quat phyc vy tré em ngt; '







. Co6 du thiét bj t6i thidu cho tré em bao gorn Db choi, dd ding va tai he;u
cho hoat ddng choi va hoc ¢6 chi dich;

. Pt d6 ding c4 nhén cho mbi tré em;

. C6 a6 dimg, tai lidu cho gido vién mAu giso gdm: B tai lidu hudng din
thyc hién hoat ddng chim séc, gido dyc tré em; sd theo ddi tré em, s6 ghi chép t6
chitc céc hoat déng gido dyc cia tré em trong ngly, tai lidu ding d& phé bién kién
thirc nudi day con cho cha me.

+ D6i véi nhitng noi mang ludi co sé gido dyc mim non chua dap Ymg ¢ nhu
cAu dua tré em t6i trudmg, 16p, cdc ¢4 nhan c6 thé td chirtc nhém tré nh3m dép tmg nhu
chu nudi dudng, chim séc tré em ciia phy huynh va phai ding ky hoat dong véi Uy
ban nhan dén cp x4, bao dam céc didu kién ding k§ hoat ddng nhu sau:

. 86 lueong tré em trong nhém tré t8i da 12 07 ré em;

. Ngudi chiim séc tré em cb di sirc khoe, khong mic bénh truyén nhiém, du
ning lyc chiu trach nhiém dan sy va ¢é chitng chi bdi dudng nghiép vu chim séc,
nudi dudng tré em theo quy dinh,;

. Co & vit chdt phai bao dam céc didu kién t5i thidu nhu sau: Phong nudi
dudng, chim séc tré em cé dién tich tbi thidu 13 15 m? bao dam an toan, thoang,
mat; ¢6 dd ding, & choi an toan, phi hop ltra tudi cia tré em; c6 din dd duing ¢4
nhén phuc vu tré em an, uéng, ngu, sinh hoat va cdc thiét bi phyc vu nudi dudng,
chim soéc tré em; b du nuée udng cho tré em hing ngly; c6 phong vé sinh va thiét
bj vé sinh phi hgp véi tré em; ¢é d0 nudce sach cho tré em diing; cé ban thoa thudn
véi phy huynh vé vide nhan nudi dudng, chim séc va bao ddm an toan cho tré em
tai nhoém tré; c6 tai liéu huéng dan thyuc hién chim séc, gido duc tré em.

- Ciin ci phap 1§ ciia thii tyc hanh chinh:

Nghj dinh s6 46/2017/NP-CP ngay 21 théng 4 ndm 2017 cua Chinh phu
quy dinh vé didu kién ddu tur va hoat ddng trong Iinh vy gido dyc.







4. Thii tye: Sap nhip, chia, tich nhém tré, 16p miu giao dic lap
- Trinh tw thye hién: | |

Budc 1: T chitc, c4 nhan chuin bi ddy di hd so theo quy dinh.

Buée 2: T4 chiic, ¢4 nhan ndp hd so qua dudng buu dién hoje tryc tiép tai Bo
phin tiép nhan va tré két qua - Uy ban nhan dén cip x. Thdi gian: Sng tir 07 gids 00
dén 11 gior 00; chidu tir 13 gid 00 dén 17 gid 00. BS phan tidp nhan va trd két qua
kiém tra hd so:

- Néu hé so ddy du thi ra phidu hen.

- Néu hé so chua ddy da thi yéu ciu bd sung.

Buée 3: Chuyén bd phan chuyén mén kiém tra tinh hop 16 ciia hd so

- Trong thoi han 05 ngdy 1am vidc, ké tir ngay nhén di hd so hop 18, Uy ban
nhan dén clp x3 cé viin ban giri Phong Gio dyc va Do tao dé nghj kiém tra cac
diéu kién sép nhdp, chia, tach nhém tré, 16p méu gido ddc lap;

- Trong thot han 10 ngdy lam viée, Phong Gido duc va Dao tao xem xét,
kiém tra trén thyc té, néu thdy da didu kién, Phong Gido duc va Pao tao ¢6 y kién
bing vin ban giti Uy ban nhén dan cép x&; |

- Trong thoi han 10 ngay 13m viée, k& tir ngdy nhan dugc vin ban tra 10 cia
Phong Gido duc va Do tao, Chu tich Uy ban nhin dén cp x3 quyét dinh sdp nhp,
chia, tach. Néu khong sap nhdp, chia, téch nhom tré, 16p mau gido ddc 13p thi c6
vin ban théng bao dén Phong Gido duc va Pio tao va td chitc, c4 nhén nop hd so
néu rd 1y do. .

Buéc 4: Pén hen, tb chixc, c4 nhén mang phiéu hen dén B3 phin tiép nhén va tra
két qua - Uy ban nhén dan cip x& nhin két qua.

- C4ch thitc thye hién: Ngp hd so qua dudng bru dién hoic truc tiép tai B phan
tiép nhan va tré két qué - Uy ban nhan dan cép xa.
- Thanh phan hd se: '
+ To trinh d8& nghj sép nhap, chia, tdch nhém tré, 16p méu gido ddc lap;
+ Vin bing, ching chi ¢é chimg thye clia gido vién.
- 86 lwgng hé so: 01 bd.
- Théri han gidi quyét: 25 ngdy lam viéc, ké tir ngdy nhén di hd so hop 18.
- P6i twgng thye hién thi tye hanh chinh: TS chirc, ¢4 nhan.
- Co quan thye hién thit tyc hanh chinh: Uy ban nhan dan cép x3.

- Co quan phdi hgp: Phong Gido duc va Pao tao,
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- Két qud thye hi¢n thit tyc hanh chinh:

Quyét dinh sap nhdp, chia, tich nhém tré, 16p mau gido ddc lap ¢da Chil tich
Uy ban nhan dén cAp xA.

- Phi, 1€ phi: Khéng.
- Tén mau dom, mau t¥ khai: Khong.
- Yéu ciu, didu kién thye hién thii tuc hanh chinh:

;wec sép nhdp, chia, tdch nhém tré, 16p min gido ddc Iap phéi bao dim cic
yéu ciu sau diy:

+ Béo dam quy dinh vé gido vién, s6 luong tré em trén mdt nhém tré, 16p
mdu gido, td chie 1ép hoc;

+ Bdo dam an toan va quyén, lgi ich hgp phap cia tré em va gido vién;

+.,Gép phdn néng cao chét lugng nudi dudng, chim séc, gido dyc tré em.
- Cin cit phap Iy ciia thi tuc hanh chinh

Nghj dinh s6 46/2017/ND-CP ngy 21 thang 4 niim 2017 cha Chinh phii quy
dinh v& didu kién diu tu va hoat ddng trong linh vyre gido dyc.
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